
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4.464.408.515    
01/07 Chị Oanh ủng hộ KTX 500.000
01/07 Cá sòng kg        40,0 28.000 1.120.000
01/07 Phí vc cá lượt          1,0 30.000 30.000
02/07 Nguyen Thi Thuy Trang ủng hộ KTX 200.000
02/07 Anh Nam ủng hộ KTX 500.000
02/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/7/26 (227 phiếu) 454.000
02/07 Bao tay rửa chén cặp        20,0 195.000
02/07 Khoai mỡ kg 10 16.000 160.000
02/07 Rau nêm kg 20.000
02/07 Chuối kg 220.000
03/07 Nguyen Thi Thuy Linh CMTX  T7 200.000
03/07 Tiền điện T6 tháng 1 627.054 627.054
04/07 Chị Doit ủng hộ KTX 1.000.000
04/07 Anh Thắng (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000
04/07 Chị Lê Thị Thu Vân   (Q10) ủng hộ KTX 5.000.000
04/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/7/26 (227 phiếu) 454.000
04/07 Chuối kg 220.000
04/07 Đu đủ kg 20 9.000 180.000
04/07 Dưa leo kg 20 9.000 180.000
04/07 Sả xay kg 2 15.000 30.000
04/07 Thịt đùi kg 10 100.000 1.000.000
05/07 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc  (Q10) ủng hộ KTX 200.000
06/07 Anh Hiếu - Chị Trúc  (Q12) ủng hộ KTX 500.000
06/07 GĐ Ngọc - Nghi  (Q12) ủng hộ KTX 500.000
06/07 Chị To Hien Trinh CMTX   T7 1.000.000
06/07 Anh Diep Minh Thien ủng hộ KTX 200.000
07/07 Chị Nguyễn Thị Tuyết Anh ủng hộ KTX 4.000.000
07/07 Anh Tăng Quân Nam (Q10)  CMTX  T7 3.000.000
07/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/7/26 (218 phiếu) 436.000
07/07 Cà rốt kg        10,0 8.000 80.000
07/07 Củ cải trắng kg 20 5.000 100.000
07/07 Bầu kg 27 4.000 108.000
07/07 Khổ qua kg 20 5.000 100.000
07/07 Cà tím kg 30 6.000 180.000
07/07 Phí nhận vịt quay lượt 1 25.000 25.000
07/07 Tỏi kg 2 40.000 80.000
07/07 Ớt kg 0,5 60.000 30.000
07/07 Hành lá kg 10.000
07/07 Chả cá hấp kg        15,0 37.800 567.000
08/07 Chị Thien Thien ủng hộ KTX 200.000
08/07 Chị ADTB CMTX  T7 500.000
09/07 Cong Ty Co Phan ZION ủng hộ KTX 200.000
09/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/7/26 (221 phiếu) 442.000
09/07 Chuối kg 220.000
09/07 Vòng hoa phúng điếu bác Vinh hàng xóm cái          1,0 900.000 900.000
09/07 Thịt heo xay kg        10,0 100.000 1.000.000
09/07 Hành lá kg 0,5 40.000 20.000
09/07 Chả cá hấp kg 5 37.800 189.000
09/07 Chả cá kg 10 37.800 378.000
10/07 Anh Phan Quang Tường  ủng hộ KTX  100USD 2.622.000
10/07 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1.000.000
11/07 A/C Hien ủng hộ KTX 5.000.000
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11/07 Anh Tran Nhat Minh ủng hộ KTX 50.000
11/07 Chị Le Thi van Anh ủng hộ KTX 200.000
11/07 Anh Bui Toan ủng hộ KTX 100.000
11/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/7/26 (302 phiếu) 604.000
11/07 Chuối kg 220.000
11/07 Ớt kg 1 64.000 64.000
12/07 Anh Huynh Vuong Quoc ủng hộ KTX 300.000
12/07 Chị Vo Thi Thanh Tien ủng hộ KTX 200.000
12/07 Chị Nguyen Thi Hoai My ủng hộ KTX 300.000
12/07 Phí Internet quán cơm T6 tháng          1,0 359.000 359.000
12/07 Phí ĐT bàn quán cơm T6 tháng          1,0 37.000 37.000
13/07 Anh/ Chị Ng Duc, V T Sam, D T Nghi ủng hộ KTX 500.000
14/07 Chị Pham Thanh Thuy ủng hộ KTX 100.000
14/07 Anh Danh quan 11 ủng hộ KTX 1.000.000
14/07 Chị Trần Thị Ngọc Diễm ủng hộ KTX 1.000.000
14/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/7/26 (190 phiếu) 380.000
14/07 Tiền nước T7 tháng          1,0 877.986 877.986
14/07 Chuối kg 220.000
14/07 Bầu kg        20,0 7.000 140.000
14/07 Bí xanh kg        20,0 7.000 140.000
14/07 Susu kg 20 6.000 120.000
14/07 Thịt đùi kg 15 95.000 1.425.000
15/07 Chị KLHuong  CMTX   T7 200.000
15/07 GĐ chú Lộc ủng hộ KTX 2.000.000
16/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/7/26 (216 phiếu) 432.000
16/07 Chuối kg 220.000
16/07 Khăn giấy cây 2 130.000 260.000
16/07 Bao 30 kg 2 45.000 90.000
16/07 Bao tay nilon kg 1 58.000 58.000
16/07 Gas 45kg bình          3,0 5.289.000
16/07 Chả cá hấp kg          5,0 37.800 189.000
16/07 Chả cá kg        10,0 37.800 378.000
16/07 Đùi xay kg        10,0 95.000 950.000
17/07 Anh(chị) Minh Hien ủng hộ KTX 14.000
17/07 Thanh lý dầu cặn 400.000
17/07 Anh Liên ủng hộ KTX 100.000
17/07 Anh(chị) Lu Xuan Ngoc ủng hộ KTX 50.000
18/07 Anh(chị) Huynh Anh ủng hộ KTX 35.000
18/07 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 100.000
18/07 Chị Oanh ủng hộ KTX 500.000
18/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/7/26 (190 phiếu) 380.000
18/07 Chuối kg 220.000
18/07 Cải thảo kg 20 10.000 200.000
18/07 Bầu kg 5 10.000 50.000
18/07 Tỏi kg 5 45.000 225.000
18/07 Hành lá kg 1 40.000 40.000
20/07 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 100.000
20/07 Phí VS tháng 7 tháng 1 264.000 264.000
20/07 Cá basa CK kg 40 58.800 2.352.000
20/07 Cà chua kg        10,0 15.000 150.000
20/07 Mướp kg        20,0 6.000 120.000
20/07 Dưa leo kg 20 5.000 100.000
20/07 Đậu bắp kg 15 70.000
20/07 Bầu kg 15 70.000
20/07 Hành lá kg 1 30.000 30.000
20/07 Ớt kg 1 60.000 60.000
21/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/7/26 (262 phiếu) 524.000
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21/07 Chuối kg 220.000
21/07 Dây cáp nối camera m        50,0 10.000 500.000
21/07 Phí đi dây cáp nối camera lượt          1,0 300.000 300.000
21/07 Phí nhận vịt quay lượt          1,0 38.000 38.000
21/07 Phí nhận rau củ lượt 1 50.000 50.000
23/07 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX  200USD 5.220.000
23/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/7/26 (216 phiếu) 432.000
23/07 Chuối kg 150.000
23/07 Chả cá hấp kg 5 37.800 189.000
23/07 Chả cá kg 10 37.800 378.000
23/07 Thịt đùi xay kg 10 95.000 950.000
24/07 Anh Diep Hong Ba ủng hộ KTX 2.000.000
25/07 Lãi T7 ATM 12.417
25/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/7/26 (242 phiếu) 484.000
25/07 Chuối kg 220.000
25/07 Cải ngọt kg        15,0 10.000 150.000
25/07 Cải chua kg 15 14.000 210.000
25/07 Thịt đùi xay kg        20,0 95.000 1.900.000
28/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/7/26 (173 phiếu) 346.000
28/07 Anh Tran Van Nhut ủng hộ KTX 2.000
28/07 Chị Tram ủng hộ KTX 1.000.000
28/07 Chuối kg 220.000
28/07 Đá ướp cá 46.000
28/07 Bí đỏ kg 20 8.000 160.000
28/07 Bắp cải kg 26 9.000 234.000
28/07 Bầu kg 40 6.000 240.000
28/07 Dưa leo kg 20 5.000 100.000
28/07 Mướp kg 20 5.000 100.000
28/07 Tương hột kg          6,0 230.000
28/07 Hành tây kg        10,0 22.000 220.000
28/07 Hành lá kg          1,0 35.000 35.000
28/07 Ớt kg 1 65.000 65.000
30/07 Anh Lê Minh Bằng    (Tiền Giang) ủng hộ KTX 2.000.000
30/07 Chị Lê Thị Kim Nga     (Tiền Giang) ủng hộ KTX 2.000.000
30/07 Chị Tám (Q10) ủng hộ KTX 100.000
30/07 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/7/26 (227 phiếu) 454.000
30/07 Chuối kg 220.000
30/07 Chả cá hấp kg 15 37.800 567.000
30/07 Chi lương kế toán T7 Loannguyen tháng 1 4.000.000 4.000.000
30/07 Chi lương T7 Lê Tuấn Tú tháng 1 9.000.000 9.000.000
30/07 Chi lương công nhật Võ Đặng Hưng T7 ngày 13 80.000 1.040.000
30/07 Chi lương công nhật Bùi T Ngọc Trâm T7 ngày 13 120.000 1.560.000
31/07 Chả cá hấp kg 4 151.000

TỔNG CỘNG 52.727.417      46.400.040         

DƯ CUỐI KỲ 4.470.735.892    
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